ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: 
2. Tên học phần: 
Dân số kế hoạch hóa gia đình sức khỏe sinh sản

3. Số tín chỉ:
  1/1      (LT/TH)


4. Chuyên ngành đào tạo:
Cử nhân điều dưỡng VHVL
5. Năm học: 
2016-2017


6. Giảng viên phụ trách: (Người phụ trách môn học/học phần)

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: (ghi rõ cán bộ cơ hữu/cán bộ thỉnh giảng)
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ThS. Cấn Bá Quát
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ThS. Nông Thị Hồng Lê

ThS. Nguyễn Thị Anh

ThS. Nguyễn Thị Nga

ThS. Hoàng Quốc Huy

ThS. Hoàng T Ngọc Trâm

ThS. Nguyễn Thị Kim Tiến

BS Nguyễn Thị Giang

BS Lê Đức Thọ

BS Trương Văn Vũ

BS Nguyễn Xuân Thành
8. Mục tiêu học phần: (Viết ra các mục tiêu kiến thức, kỹ năng và thái độ của học phần cho phù hợp theo thứ tự như sau)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:\
*  Kiến thức: 

1. Ứng dụng được các kiến thức cơ bản để chăm sóc sức khỏe sịnh sản và tư vấn Kế hoạch hóa gia đình

2. Tổ chức, tham gia tích cực, thúc đẩy hoạt động của mạng lưới sản phụ khoa, quản lý tốt sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, dân số và KHHGĐ. Tham vấn có hiệu quả các vấn đề thuộc lĩnh vực sản phụ khoa cho mọi đối tượng tại địa phương.

* Kỹ năng: 

1. Thực hiện đúng quy trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình theo qui định của Bộ Y tế    

* Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ

9. Mô tả học phần: Tư vấn KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản: cung cấp những kiến thức cơ bản đáp ứng các hoat động chăm sóc sức khỏe sinh sản ở tuyến cộng đồng.

Xen kẽ với những nội dung về lý thuyết sinh viên có những buổi thảo luận ca bệnh (bài tập tình huống) đề làm sáng tỏ phần lý thuyết.

Trong thời gian học học phần này sinh viên sẽ có bài kiểm tra để lượng giá học tập.

Bài thi cuối học phần vào ngày thứ bảy của tuần thứ 3 học sinh phải thi tự luận trong 60 phút.

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đó được bộ môn cung cấp  

 (Mô tả ngắn gọn khoảng 100-150 từ về học phần)
10. Phân bố thời gian giảng dạy: 1(6-6-4)/3 tuần 
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
Sinh viên bắt buộc phải đọc bài trước khi đến lớp. 

Sinh viên cần đi học đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận nhóm.

Sinh viên cần thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra giữa kì và các bài tập tình huống 
12. Nội dung học phần: (Phần này ghi những nội dung chủ yếu của môn học/học phần chi tiết đến từng bài và từng tiểu mục của bài (hoặc chương). Nếu môn học/học phần có cả lý thuyết và thực hành thì ghi phần lý thuyết riêng và phần thực hành riêng).
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Tầm quan trọng của công tác dân số BVBMTE – KHHGĐ

Mục tiêu 

1.
Phân tích được tình hình dân số và mục tiêu chiến lược dân số Việt Nam 2015- 2020.

2. Nhận thưc được tầm quan trọng của công tác BVBMTE/KHHGĐ.
Nội dung
1. Tình hình dân số Việt Nam

2. Tăng dân số ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội và môi trường ở Việt Nam

3. Công tác kế hoạch hoá gia đình

4. Bảo vệ Bà mẹ và trẻ em

5. Các thông tin quan trọng cho phụ nữ có thai

	2

	2
	Bài 2: Làm mẹ an toàn

Mục tiêu 

1. Vận dụng kiến thức để chăm sóc bà mẹ khi mang thai

2. Phân tích được những nguy cơ sẵn và nguy cơ phát sinh trong thời kỳ mang thai 
Nội dung

1. Tình hình dân số Việt Nam

2. Tăng dân số ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội và môi trường ở Việt Nam

3. Công tác kế hoạch hoá gia đình

4. Bảo vệ Bà mẹ và trẻ em

5. Các thông tin quan trọng cho phụ nữ có thai
	2

	3
	Bài 3: Các biện pháp kế hoạch hóa gia đình

Mục tiêu 

1. Vận dụng kiến thức để đưa ra được chỉ định và chống chỉ định của các biện pháp tránh thai

2. Nhận thức được tác dụng phụ và biến chứng của các biện pháp tránh thai.
Nội dung
1. Các biện pháp tránh thai áp dụng cho nam giới

1.1. Xuất tinh ngoài âm đạo (giao hợp ngắt quãng):

1.2. Bao cao su

2. Các biện pháp tránh thai áp dụng cho nữ giới

2.1. Màng ngăn âm đạo

2.2. Vô kinh cho bú

2.3. Thuốc viên tránh thai

2.4. Các biện pháp tránh thai khẩn cấp

2.5. Thuốc tiêm tránh thai: DMPA

2.6. Mảnh ghép tránh thai

2.7. Dụng cụ tử cung

3. Các biện pháp tránh thai áp dụng ở cả nam và nữ

3.1. Kiêng giao hợp định kỳ: (Phương pháp Ogino - Knaus)

3.2. Đình sản nam, nữ
	2

	4
	Bài 4: Sức khỏe sinh sản tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và công tác điều dưỡng

Mục tiêu 

1. Vận dụng  kiến thức để giải thích được những biểu hiện lâm sàng và cận sàng của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh

2. Nhận thức được tầm quan trọng của chăm sóc điều dưỡng phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh

Nội dung

1.
Đại cương

1.1.
Định nghĩa

1.2.
Các giai đoạn của mãn kinh

1.3.
Cơ chế của mãn kinh

2.
Những biểu hiện của tiền mãn kinh và mãn kinh

2.1.
Biểu hiện của tiền mãn kinh

2.2.
Biểu hiện của mãn kinh

3.
Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mãn kinh

4.
Điều trị 

4.1.
Thái độ xử trí đối với tiền mãn kinh và mãn kinh

4.2.
Nguyên tắc điều trị

5.
Chăm sóc điều dưỡng

5.1.
Nhận định

5.2.
Chẩn đoán điều dưỡng

   6. Thực hiện kế hoạch tư vấn và chăm sóc
	1



	5
	Bài 5: Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

Mục tiêu 

1.
Thực hiện được các bước trong tư vấn NCBSM một cách hiệu quả

2.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

1. Lợi ích của sữa mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ

2. Sữa mẹ và những thay đổi trong thành phần của sữa mẹ

3. Một số khuyến nghị về nuôi con bằng sữa mẹ

4. Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

5. Một số khó khăn hay gặp khi nuôi con bằng sữa mẹ


	2

	6
	Bài 6: Sức khỏe sinh sản vị thành niên và công tác chăm sóc điều dưỡng

Mục tiêu 

1.Vận dụng được kiến thức để giải thích được những thay đổi trong giai đoạn VTN.

2. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán được những rối loạn và bệnh lý thường mắc phải ở độ tuổi VTN

3. Nhận thưc được tầm quan trọng của chăm sóc, tư vấn phòng bệnh và KHHGĐ cho VTN
Nội dung

1. Mở đầu

2. Những thay đổi giải phẫu trong giai đoạn vị thành niên

2.1. Sự phát triển thể chất ở tuổi vị thành niên

2.2. Thay đổi sinh lý ở nam và nữ ở tuổi vị thành niên

2.3. Thay đổi về tâm lý

3. Chăm sóc sức khoẻ tuổi vị thành niên

3.1. Nhận định

3.2. Chẩn đoán điều dưỡng và chăm sóc 

4. Truyền thông tư vấn ở tuổi vị thành niên


	2

	7
	Bài 7: Tư vấn kế hoạch hóa gia đình

Mục tiêu 

1.
Phân tích được  5 mục đích của tư vấn kế hoạch hoá gia đình và 10 quyền cơ bản của khách hàng.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của những phẩm chất cần có của người làm tư vấn kế hoạch hoá gia đình.

3. Áp dụng được kiến thức để thực hành  6 bước  trong quá trình tư vấn kế hoạch hoá gia đình.

Nội dung

1. Mục đích của tư vấn kế hoạch hoá gia đình

2.  Quyền cơ bản của khách hàng

2.1. Quyền được thông tin 

2.2. Quyền được tiếp cận dịch vụ và thông tin

2.3. Quyền được  tự do lựa chọn biện pháp tránh thai và từ chối hoặc chấm dứt BPTT

2.4. Quyền được nhận dịch vụ an toàn 

2.5. Quyền được đảm bảo bí mật 

2.6. Quyền được hưởng sự kín đáo, tế nhị

2.7. Quyền được tôn trọng

2.8. Quyền được thoải mái khi tiếp cận dịch vụ

2.9. Quyền được tiếp tục nhận dịch vụ

2.10. Quyền được bày tỏ ý kiến

3. Các phẩm chất cần có của người tư vấn KHHGĐ (4 chữ “T”)

3.1. Tôn trọng khách hàng

3.2. Thông cảm và thấu hiểu khách hàng

3.3. Thành thật với khách hàng

3.4. Thông tin rõ ràng, có trọng tâm cho khách hàng

4. Các bước tiến hành tư vấn (6 chữ "G")

4.1. Gặp gỡ

4.2. Gợi hỏi

4.3. Giới thiệu

4.4. Giúp đỡ

4.5. Giải thích

4.6. Gặp lại


	2

	8
	Bài 8: Tư vấn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản
Mục tiêu 

1.Phân tích được mục đích tư vấn trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

2. Nhận thức được tầm quan trọng của những phẩm chất cần có của người làm tư vấn về CSSKSS

3. Áp dụng được kiến thức để thực hành 6 bước trong quá trình tư vấn về CSSKSS
 Nội dung 

1. Mở đầu

2.  Những điều kiện để tổ chức tư vấn tốt

3. Nhiệm vụ của người làm công tác tư vấn về CSSKSS

4. Những yêu cầu cơ bản của người làm tư vấn về CSSKSS

5. Sáu bước cơ bản trong tư vấn CSSKSS

6. Sử dụng tài liệu để thông tin và tư vấn về CSSKSS

7. Nhu cầu tư vấn với những nhóm đặc biệt
	2


PHẦN THỰC HÀNH 

	STT
	Tên bài
	Số tiết


	1
	Bài 1: Công tác điều dưỡng trong khám thai và quản lý thai nghén

Mục tiêu 

1.
 Mô tả trình tự các bước khám thai.

2.
Trình bày được nội dung chăm sóc thai nghén.

3.   Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề chăm sóc và quản lý thai nghén.
NỘI DUNG

1. Khám thai

1.1. Trình tự các bước khám thai chung

1.2. Thăm khám trong 3 tháng đầu 

1.3. Thăm khám 3 tháng giữa

1.4. Thăm khám 3 tháng cuối

2. Quản lý thai nghén

2.1. Thế nào là quản lý thai nghén

2.2. Các cụng cụ quản lý thai nghén

3. Chăm sóc thai nghén

3.1. Vệ sinh cá nhân

3.2. Chế độ ăn uống

3.3. Dùng thuốc

3.4. Vận động và nghỉ ngơi

3.5. Sinh hoạt tình dục


	2

	2
	Bài 2: Công tác điều dưỡng trong thực hiện đặt dụng cụ tử cung
Mục tiêu 

1.
Vận dụng được kiến thức để thực hiện chăm sóc bệnh nhân đặt dụng cụ tử cung

2.
 Nhận thức được tầm quan trọng của chăm sóc bệnh nhân đặt dụng cụ tử cung

NỘI DUNG

1. Khám thai

1.1. Trình tự các bước khám thai chung

1.2. Thăm khám trong 3 tháng đầu 

1.3. Thăm khám 3 tháng giữa

1.4. Thăm khám 3 tháng cuối

2. Quản lý thai nghén

2.1. Thế nào là quản lý thai nghén

2.2. Các cụng cụ quản lý thai nghén

3. Chăm sóc thai nghén

3.1. Vệ sinh cá nhân

3.2. Chế độ ăn uống

3.3. Dùng thuốc

3.4. Vận động và nghỉ ngơi

3.5. Sinh hoạt tình dục
	2

	3
	Bài 3: Sức khỏe sinh sản vị thành niên và công tác chăm sóc điều dưỡng

Mục tiêu 

1.
 Mô tả được những thay đổi trong giai đoạn VTN

2.
Trình bày được những rối loạn và bệnh lý thường mắc phải ở độ tuổi VTN

3.
Trình bày được nội dung chăm sóc và tư vấn phòng bệnh và KHHGĐ cho VTN

NỘI DUNG

1. Mở đầu

2. Những thay đổi giải phẫu trong giai đoạn vị thành niên

2.1. Sự phát triển thể chất ở tuổi vị thành niên

2.2. Thay đổi sinh lý ở nam và nữ ở tuổi vị thành niên

2.3. Thay đổi về tâm lý

3. Chăm sóc sức khoẻ tuổi vị thành niên

3.1. Nhận định

3.2. Chẩn đoán điều dưỡng và chăm sóc 

4. Truyền thông tư vấn ở tuổi vị thành niên
	2

	4
	Bài 4: Sức khỏe sinh sản tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và công tác điều dưỡng

Mục tiêu 

1.
Trình bày được những biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh

2.
Trình bày nội dung chăm sóc điều dưỡng phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh

NỘI DUNG

1.
Đại cương

1.1.
Định nghĩa

1.2.
Các giai đoạn của mãn kinh

1.3.
Cơ chế của mãn kinh

2.
Những biểu hiện của tiền mãn kinh và mãn kinh

2.1.
Biểu hiện của tiền mãn kinh

2.2.
Biểu hiện của mãn kinh

3.
Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mãn kinh

4.
Điều trị 

4.1.
Thái độ xử trí đối với tiền mãn kinh và mãn kinh

4.2.
Nguyên tắc điều trị

5.
Chăm sóc điều dưỡng

5.1.
Nhận định

5.2.
Chẩn đoán điều dưỡng

 6. Thực hiện kế hoạch tư vấn và chăm sóc
	1



	5
	Bài 5: Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

Mục tiêu 

1.
Thực hiện được các bước trong tư vấn NCBSM một cách hiệu quả

2.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

NỘI DUNG

1.
Lợi ích của sữa mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ

2.
Sữa mẹ và những thay đổi trong thành phần của sữa mẹ

3.
Một số khuyến nghị về nuôi con bằng sữa mẹ

4.
Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

5.
Một số khó khăn hay gặp khi nuôi con bằng sữa mẹ
	2

	6
	Bài 6: Tư vấn về phá thai

Mục tiêu 

1.
Áp dụng được kiến thức để tư vấn phá thai đúng qui trình

2.
Nhận thức được tầm quan trọng của tư vấn về phá thai

NỘI DUNG

1.
Đại cương

1.1.
Định nghĩa

1.2.
Các giai đoạn của mãn kinh

1.3.
Cơ chế của mãn kinh

2.
Những biểu hiện của tiền mãn kinh và mãn kinh

2.1.
Biểu hiện của tiền mãn kinh

2.2.
Biểu hiện của mãn kinh

3.
Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mãn kinh

4.
Điều trị 

4.1.
Thái độ xử trí đối với tiền mãn kinh và mãn kinh

4.2.
Nguyên tắc điều trị

5.
Chăm sóc điều dưỡng

5.1.
Nhận định

5.2.
Chẩn đoán điều dưỡng

   6. Thực hiện kế hoạch tư vấn và chăm sóc
	2

	7
	Bài 7: Tư vấn kế hoạch hóa gia đình
Mục tiêu 

1.
Nêu được 5 mục đích của tư vấn kế hoạch hoá gia đình.

2.
Kể ra được 10 quyền cơ bản của khách hàng.

3.
Xác định 4 phẩm chất cần có của người làm tư vấn kế hoạch hoá gia đình.

4.
Thực hành 6 bước trong quá trình tư vấn  KHHGĐ

NỘI DUNG

1. Mục đích của tư vấn kế hoạch hoá gia đình

2.  Quyền cơ bản của khách hàng

2.1. Quyền được thông tin 

2.2. Quyền được tiếp cận dịch vụ và thông tin

2.3. Quyền được  tự do lựa chọn biện pháp tránh thai và từ chối hoặc chấm dứt BPTT

2.4. Quyền được nhận dịch vụ an toàn 

2.5. Quyền được đảm bảo bí mật 

2.6. Quyền được hưởng sự kín đáo, tế nhị

2.7. Quyền được tôn trọng

2.8. Quyền được thoải mái khi tiếp cận dịch vụ

2.9. Quyền được tiếp tục nhận dịch vụ

2.10. Quyền được bày tỏ ý kiến

3. Các phẩm chất cần có của người tư vấn KHHGĐ (4 chữ “T”)

3.1. Tôn trọng khách hàng

3.2. Thông cảm và thấu hiểu khách hàng

3.3. Thành thật với khách hàng

3.4. Thông tin rõ ràng, có trọng tâm cho khách hàng

4. Các bước tiến hành tư vấn (6 chữ "G")

4.1. Gặp gỡ

4.2. Gợi hỏi

4.3. Giới thiệu

4.4. Giúp đỡ

4.5. Giải thích

4.6. Gặp lại gia đình.
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	Bài 8: Tư vấn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Mục tiêu 

1.
Trình bày được mục đích tư vấn trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản(CSSKSS)

2.
Nêu được các nhiệm vụ của người làm công tác tư vấn về CSSKSS

3.
Trình bày được những yêu cầu cơ bản của người tư vấn về CSSKSS

4.
Nêu được tám tiêu chuẩn của người tư vấn tốt và sáu bước cơ bản trong tư vấn về CSSKSS

NỘI DUNG

1. Mở đầu

2.  Những điều kiện để tổ chức tư vấn tốt

3. Nhiệm vụ của người làm công tác tư vấn về CSSKSS

4. Những yêu cầu cơ bản của người làm tư vấn về CSSKSS

5. Sáu bước cơ bản trong tư vấn CSSKSS

6. Sử dụng tài liệu để thông tin và tư vấn về CSSKSS

7. Nhu cầu tư vấn với những nhóm đặc biệt
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13. Phương pháp giảng dạy: 
Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
Tài liệu phát tay, case study, CD Rom, Projector
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập: 
1. Bài giảng sản phụ khoa T1 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

2. Bài giảng sản phụ khoa T2 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

     3. Thực hành sản phụ kho Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

16.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bài giảng sản phụ khoa – Trường đại học y Hà Nội. Nhà xuất bản y học 2006

2. Bài giảng sản phụ khoa T1– Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản y học 2007

3. Bài giảng sản phụ khoa T2– Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản y học 2007

4. Hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc SKSS – Bộ y tế – 2005

5. Sản phụ khoa - Đại học Y Huế. Nhà xuất  bản y học 2007

6. Quản lý những biến chứng trong thai nghén và sinh đẻ – Bộ y tế.- 2003

7. Obstetrics and Gynaecology – Andrew Mc Carthy, Bill Hunter. – 2005

17. Lịch học: (Ghi những nội dung chính sẽ được bố trí giảng trong các tuần bao gồm cả phần giảng lý thuyết, thực hành và phần thảo luận trên lớp theo mẫu dưới đây)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	1. Dân số 

2. Tầm quan trọng của công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế hoach hóa gia đình

3. Làm mẹ an toàn và công tác điều dưỡng
	2

1

2


	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	4
	
	
	

	2
	4. Các biện pháp tránh thai

5. Sức khỏe sinh sản vị thành niên và công tác chăm sóc điều dưỡng 

6. Tư vấn trong chắm sóc sức khỏe sinh sản
	2

2

2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	4
	
	
	

	3
	7. Sức khỏe sinh sản tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và công tác điều dưỡng 

8. Tư vấn về kế hoạch hóa gia đình
	2

2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	...
	Thảo luận nhóm
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Phần thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	- Công tác điều dưỡng trong khám thai và quản lý thai nghén

- Công tác điều dưỡng trong thực hiện một số biện pháp đặt DCTC

- Sức khỏe sinh sản vị thành niên và công tác chăm sóc điều dưỡng
	2

2

2
	
	Thực hành sản phụ khoa
	- Thuyết trình

- Mô hình

- Bệnh nhân

	2
	-  Sức khỏe sinh sản tuổi tiền món kinh, món kinh và cụng tỏc điều dưỡng

-  Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

- Tư vấn trong nạo thai
	1

2
	
	Thực hành sản phụ khoa
	- Thuyết trình

- Mô hình

- Bệnh nhân

	3
	- Tư vấn về kế hoạch hóa gia đình

-  Tư vấn trong chăm sóc sức khỏe sính sản
	2

2
	
	Thực hành sản phụ khoa
	- Thuyết trình

- Mô hình

- Bệnh nhân

	...
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